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CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Dạng 1: Áp dụng định lý cosin trong tam giác

Phương pháp: Sử dụng định lý cosin 

Hệ quả của định lí côsin

 .

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho tam giác ABC  có  Tính độ dài cạnh 

Lời giải

Ta có: 

Bài tập 2: Cho tam giác  có  . Tính .

Lời giải

Ta có:   .

Bài tập 3: Cho tam giác  biết độ dài ba cạnh  lần lượt là và thỏa mãn hệ thức

 với . Tính góc .

Lời giải

Ta có 

.

Mặt khác .

Bài tập 4: Cho . Gọi  là hai điểm di động lần lượt trên  sao cho . Độ dài
lớn nhất của  bằng bao nhiêu?

Lời giải
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Áp dụng định lí cosin: 

.
Coi phương trình là một phương trình bậc hai ẩn . Để tồn tại giá trị lớn nhất của 

thì .
Vậy .

Bài tập 5: Cho tam giác  vuông cân tại  và  là điểm nằm trong tam giác  sao cho tỉ lệ

. Tính góc  
Lời giải

;  với .

Ta có 

.

. Vậy .
Bài tập 6: Khoảng cách từ  đến   không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta

xác định được một điểm  mà từ đó có thể nhìn được  và  dưới một góc . Biết ,

. Khoảng cách  bằng bao nhiêu?

Lời giải

 .
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Bài tập 7: Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng  đi theo hướng  với vận tốc km/h. Đi được 
phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc km/h. Sau  giờ kể từ
khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo.

a) Tính khoảng cách từ cảng  tới đảo nơi tàu neo đậu.

b) Xác định hướng từ cảng  tới đảo nơi tàu neo đậu.

Lời giải

a) Theo giả thiết ta có:  và 

Khoảng cách từ  tới đảo tàu neo đậu bằng đoạn 

Áp dụng định lý côsin ta có: 

b) Ta có . 

Vậy hướng từ cảng  tới đảo nơi tàu neo đậu là hướng Đông.
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B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho tam giác , mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Theo định lý cosin trong tam giác  ta có: .

Câu 2: Cho có . Độ dài cạnh  là:

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có: 

Câu 3: Cho  có  Độ dài cạnh  bằng:

A. B. C. D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 4: Tam giác có  Tính cạnh ?

A. . B. C. . D. .
Lời giải

Theo định lí cosin trong  ta có: .

Câu 5: Tam giác có góc  nhọn, , , diện tích bằng  Tính độ dài cạnh 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: 

.

Câu 6: Tam giác có ba cạnh lần lượt là . Góc bé nhất của tam giác có sin bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .
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Lời giải

Góc bé nhất ứng với cạnh có số đo bé nhất.

Giả sử . Ta có . Do đó .

Câu 7: Tam giác   có , , .  Trên cạnh   lấy điểm   sao cho .
Tính độ dài đoạn thẳng 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: 

.

Câu 8: Cho  là độ dài  cạnh của tam giác . Biết ; ; . Tính độ
dài của .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Áp dụng định lí cosin cho tam giác ta có:

.

Câu 9: Tam giác  vuông tại có . Điểm nằm trên cạnh sao cho .
Độ dài bằng bao nhiêu?

A . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: ;  
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Khi đó: .

Câu 10: Tam giác  có , , . Tính cạnh 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Vì trong tam giác  ta có  bù với góc  nên 

.

Câu 11: Tam giác  có ,  và . Tính cạnh 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Từ giả thiết , ta suy ra  là góc nhọn

.

Câu 12: Tam giác  có ,  và . Tính cạnh 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Từ giả thiết , ta suy ra  là góc tù

.

Câu 13: Cho tam giác  có ,  và . Kết quả nào trong các kết quả sau là độ
dài của cạnh ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Áp dụng định lý hàm số Cosin trong tam giác  ta có:
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.

Câu 14: Cho tam giác  có . Giá trị  là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Áp dụng hệ quả của định lý hàm số Cosin vào tam giác  ta có:

.

Câu 15: Tam giác có ba cạnh lần lượt là . Góc lớn nhất của tam giác có cosin bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Vì đối diện với cạnh lớn nhất là góc lớn nhất. Nên góc lớn nhất của tam giác có cosin bằng:

Câu 16: Tam giác  có ,  , . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho .
Tính độ dài đoạn thẳng .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Xét tam giác  ta có .

Xét tam giác , theo định lý hàm số Cosin ta có:

.

Câu 17: Cho tam giác  có cạnh , , tổng hai cạnh còn lại là . Tính độ dài cạnh
 biết .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Áp dụng định lý hàm số Cosin trong tam giác  ta có:
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Từ giả thiết ta có: .

Thay  vào  ta được:

Với  (thỏa mãn)

Với  (loại)

Vậy 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho tam giác  có . Xét tính đúng sai của các khẳng định
sau:

a) .

b) Tam giác  cân tại .

c) .

d) Tổng bình phương độ dài ba trung tuyến trong  bằng .
Lời giải

a) Đúng: Ta có: 

b)Sai: Ta có: .

Khi đó,  cân tại 

c) Sai: Ta có: 

d) Đúng: Gọi  lần lượt là độ dài các đường trung tuyến từ đỉnh  trong

.

Ta có: ; 

Cộng vế với vế của  và  ta có: .

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 8  



uigeli.xyz
Câu 2: Cho tam giác  có tỉ lệ độ dài các cạnh . Bán kính đường tròn ngoại

tiếp  bằng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) Tam giác  vuông tại .

c) Độ dài cạnh  bằng .

d) Gọi  là trọng tâm của . Độ dài đoạn thẳng  bằng .
Lời giải

a) Đúng : Ta có: 

b) Đúng : Vì  nên ta đặt: .

Ta có:  vuông tại .

c) Sai: Ta có: 

d) Đúng: Ta có: .

Độ dài đường trung tuyến từ đỉnh  trong  là:

.

Câu 3: Tam giác  có . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) Số đo góc  bằng .

c) Độ dài đường trung tuyến từ đỉnh  trong  là .

d) Điểm  thuộc đoạn  sao cho . Độ dài cạnh bằng .
Lời giải

a) Sai: Ta có 

b) Sai: Ta có . Do đó, 

c) Sai: Ta có 
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d) Đúng: Theo định lí hàm côsin, ta có: .

Do .

Theo định lí cosin, ta có

Câu 4: Cho tam giác  có  là trung điểm của cạnh . Biết .
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là .

b) Giá trị 

c) Độ dài đoạn  bằng hoặc 

d) Khi số đo góc  nhọn và lớn nhất trong ba đỉnh của tam giác  thì độ dài cạnh .

Lời giải

a) Sai :  Ta có 

b) Sai: Ta có .

c) Đúng : Ta có . Đặt 
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Theo định lí cô-sin ta có .

Suy ra  hoặc 

d) Đúng: Theo công thức tính đường trung tuyến ta có 

Nếu 

Ta có  nên góc  lớn nhất.

Theo định lí cô-sin ta có  suy ra 

Nếu 

Ta có  nên góc  lớn nhất.

Theo định lí cô-sin ta có  suy ra .

Khi số đo góc  nhọn và lớn nhất trong ba đỉnh của tam giác  thì độ dài cạnh là 
mệnh đề đúng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1: Để tính khoảng cách giữa hai địa điểm  và  mà ta không thể đi trực tiếp từ  đến  (hai
địa điểm nằm ở hai bên bờ một hồ nước, một đầm lầy) người ta tiến hành như sau: Chọn một

địa điểm  sao cho ta đo được các khoảng cách ,  và góc . Sau khi đo ta nhận

được:   và  . Tính khoảng cách   (làm tròn kết quả đến
hàng đơn vị theo đơn vị mét).

Lời giải
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Áp dụng định lí côsin cho tam giác  ta có: 

 .

Suy ra . Vậy khoảng cách  là xấp xỉ (m).

Câu 2: Quan sát cây cầu dây văng minh hoạ như hình dưới đây:

Tại trụ cao nhất, khoảng cách từ đỉnh trụ (vị trí ) tới chân trụ trên mặt cầu (vị trí ) là 
m, độ dài dây văng dài nhất nối từ đỉnh trụ xuống mặt cầu (vị trí ) là m, khoảng cách từ
chân dây văng dài nhất tới chân trụ trên mặt cầu là . Tính độ dốc của cầu qua trụ nói trên
(làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị độ).

Lời giải
Độ dốc của cầu là góc nghiêng giữa đường cầu qua trụ và phương nằm ngang, tức là góc 

Xét tam giác , áp dụng định lí côsin ta có:

Xét tam giác  ta có:  (tính chất góc ngoài tam giác).

Vậy độ dốc của cầu qua trụ theo đề bài là khoảng .

Câu 3: Một công viên có dạng hình tam giác với các kích thước như hình minh hoạ dưới đây. Tính số

đo của góc của tam giác đó.

Lời giải

Đặt . Ta có: .

Áp dụng định lí cosin, ta có: 
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Suy ra: . Vậy .

Câu 4: Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí  , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc
.Tàu thứ nhất chạy với tốc độ  (km/h),  tàu thứ hai chạy với tốc độ  (km/h).  Tính

khoảng cách giữa hai tàu sau  giờ. (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy).
Lời giải

Ta có: Sau h quãng đường tàu thứ nhất chạy được là: (km)

Sau h quãng đường tàu thứ hai chạy được là: (km)

Vậy sau h hai tàu cách nhau là: (km).

Câu 5: Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa nổi tiếng
vì có con đường đi bộ xuyên biển nối từ
Hòn Quạ đến đảo Điệp Sơn. Một du khách
muốn chèo thuyền kayak từ vị trí   trên
Hòn Quạ đến vị trí  trên Bè thay vì đi bộ
xuyên qua con đường qua vị trí  rồi mới
đến vị trí  .  Nếu người đó chèo thuyền
với vận tốc không đổi là  km/h thì sẽ mất

bao  nhiêu  thời  gian  biết   km,

 km và góc giữa  và  là ?
Lời giải

Áp dụng định lí Cô sin cho tam giác  ta có:

Vậy thời gian du khách chèo thuyền từ  đến  là:  giờ  phút.

Câu 6: Một ô tô muốn đi từ địa điểm  đến địa điểm , nhưng giữa  và  là một ngọn núi cao
nên ô tô phải đi thành 2 đoạn từ  lên  (ô tô leo dốc lên núi) và từ  đến  (ô tô xuống

núi). Các đoạn đường tạo thành tam giác  với  và .
Nếu người ta đào một đường hầm xuyên núi chạy thẳng từ  đến  thì ô tô chạy trên con

đường mới này tiết kiệm được số tiền gần nhất là bao nhiêu? Biết trung bình cứ chạy , ô tô

tiêu thụ hết  lít xăng. Giá thành xăng hiện nay là  đồng một lít xăng.

Lời giải
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Trường hợp 1: Ô tô đi từ  lên  và từ  đến 

Tổng quãng đường mà ô tô phải đi là: 

Số lít xăng tiêu thụ là  lít.

Số tiền xăng là:  đồng.

Trường hợp 2: Ô tô đi thẳng từ  qua 

Áp dụng định lý Cô-sin vào tam giác  ta có:

.

Số lít xăng tiêu thụ là  lít.

Số tiền xăng là:  đồng.

Số tiền tiết kiệm được là  đồng.

Câu 7: Hai chiếc tàu thuyền cùng xuất phát từ một vị trí , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc
. Tàu  chạy với tốc độ  hải lí một giờ. Tàu  chạy với tốc độ  hải lí một giờ. Sau

hai giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lí? Kết quả gần nhất với số nào sau đây?
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Lời giải

Sau giờ, quãng đường tàu chạy được là  hải lí

Sau giờ, quãng đường tàu chạy được là  hải lí

Áp dụng định lý Cosin trong tam giác , ta có:

Do đó .

Vậy sau hai giờ, hai tàu cách nhau hải lí.

Câu 8: Trên nóc một tòa nhà có cột antenna cao . Từ vị trí quan sát  cao  so với mặt đất, có
thể nhìn thấy đỉnh   và chân  của cột antenna dưới góc   và   so với phương nằm
ngang (như hình vẽ bên dưới). Chiều cao của tòa nhà (được làm tròn đến chữ số thập phân thứ
nhất) là

Lời giải
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Ta có chiều cao của tòa nhà chính là đoạn .

Mà .

Xét tam giác  vuông tại  có 

Xét tam giác  vuông tại  có 

Xét tam giác  có: 

   (m).

Vậy tòa nhà cao .

Câu 9: Từ một địa điểm  cố định của một vùng đất cù lao (các mặt của vùng đất đều giáp với các

con sông), người ta cần chọn một địa điểm  trên vùng cù lao sao cho  để xây
dựng các con đường cao tốc (cầu vượt cao tốc) nối từ hai địa điểm  và  của hai tỉnh thành

lân  cận  đến  . Cho biết   Chi  phí  hoàn  thành

 đoạn đường đi từ  đến  là  USD; chi phí hoàn thành  đoạn đường đi
từ  đến  là USD. Hỏi chi phí thấp nhất để hoàn thành hai con đường trên (đơn vị
triệu USD)?

Lời giải

Tổng chi phí để hoàn thành con đường (triệu USD).
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Gọi  là điểm thuộc đoạn  sao cho hai tam giác  và  đồng dạng.

Suy ra .

Ta có .

Dấu bằng xảy ra khi  thẳng hàng

 là giao điểm của đoạn  với đường tròn tâm , bán kính bằng 60.

Mặt khác 

Trong tam giác ta có: .

Vậy chi phí tấp nhất để hoàn thành con đường là  (triệu USD).

Dạng 2: Áp dụng định lý sin trong tam giác

Phương pháp: Sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản

Sử dụng định lí sin trong tam giác: 

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho tam giác  có các góc . Tính tỉ số .

Lời giải

Ta có: 

Bài tập  2: Cho tam giác   có góc   và cạnh  . Tính bán kính của đường tròn
ngoại tiếp tam giác .

Lời giải

Ta có: .

Bài tập 3: Cho tam giác  có . Chứng minh rằng 

Lời giải

Theo giả thiết ta có 
Thay  vào hệ thức trên ta được
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Bài tập 4: Cho điểm nằm trong tam giác  sao cho . Chứng minh rằng: 

.

Lời giải

Theo định lý sin, trong các tam giác . 

Ta có: 

Từ đó ta được .

Bài tập 5: Cho tam giác  thỏa mãn . Chứng minh rằng tam giác  là tam
giác cân. 

Lời giải

Ta có : 
Vậy  là tam giác cân tại .

Bài tập  6: Từ một tấm bìa hình tròn,  bạn Thảo cắt  ra  một hình tam giác có các cạnh  ,

 và  (Hình). Tính độ dài cạnh  và bán kính  của  miềng bìa (làm tròn kết quả
đến hàng phần mươii theo đơn vị centimet).

Lời giải

Đặt .

Áp dụng định lí côsin ta có: 

Suy ra .

Giải phương trình trên ta được  hoặc  mà do  nên .

Suy  ra  .  Áp  dụng  định  lí  sin  ta  có:

Bài tập 7: Giả sử  là chiều cao của tháp trong đó  là chân tháp. Chọn hai điểm ,   trên mặt

đất sao cho ba điểm  và  thẳng hàng. Ta đo được , . Tính chiều
cao  của tháp?
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Lời giải

Ta có .

Áp dụng định lí sin vào tam giác  ta có: 

(mét)

Trong tam giác vuông  ta có: (mét)

Vậy chiều cao của cái tháp khoảng (mét).

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho tam giác . Tìm công thức sai:

A. B. C. D. 

Lời giải

Ta có: 

Câu 2: Cho  với các cạnh . Gọi  lần lượt là bán kính
đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và diện tích của tam giác . Trong các phát biểu
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sau, phát biểu nào sai?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Theo định lí sin trong tam giác, ta có .

Câu 3: Cho tam giác  thoả mãn hệ thức . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề
nào đúng?
A. B. 

C. . D. 
Lời giải

Ta có:

Câu 4: Cho  có ; ; . Độ dài  gần nhất với kết quả nào?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Áp dụng định lý sin: .

Câu 5: Tam giác  có  và . Hỏi cạnh  bằng bao nhiêu ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Theo Định lý sin ta có  nên .

Câu 6: Tính chu vi tam giác , biết rằng  và .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Vì  nên ta có: .

Do đó: . Chu vi tam giác bằng .
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Câu 7: Cho tam giác  nội tiếp đường tròn bán kính  Tính góc  biết 
là góc tù.
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Góc  là góc tù nên ,  là góc nhọn.

Ta có:  (vì  nhọn).

Tương tự:  (do  tù)

Suy ra: 

Câu 8: Cho tam giác  có  và . Chọn mệnh đề đúng?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Áp dụng định lí sin ta có .

Câu 9: Cho tam giác  có . Tam giác  là tam giác
A. vuông tại . B. vuông tại . C. cân. D. đều.

Lời giải

Áp dụng định lí sin  ta có: 

Theo giả thiết ta có:  .

Vậy tam giác  là tam giác vuông tại  do: 

Câu 10: Cho tam giác  có . Tam giác  là tam giác
A. vuông tại . B. vuông tại . C. cân tại . D. đều.

Lời giải
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Áp dụng định lí sin  ta có: 

Theo giả thiết ta có: .

Vậy tam giác  là tam giác vuông tại  do: 

Câu 11: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  biết  và .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có:  nên . Do đó , mà 

 mà .

Câu 12: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  biết  và .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có:  nên  suy ra .

Mà  nên .

Câu 13: Cho tam giác  có các góc , cạnh . Tính độ dài cạnh  (làm
tròn kết quả đến hàng đơn vị).
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Xét tam giác  ta có: 

Theo định lý sin ta có 

Câu 14: Cho tam giác  với . Khẳng định nào sau đây đúng?
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Áp dụng định lý  trong tam giác có: 

Câu 15: Từ một miếng bìa hình tròn, bạn Nam cắt ra một hình tam giác   có độ dài các cạnh

 như hình minh hoạ dưới đây. Tính bán kính  của miếng bìa
ban đầu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị centimét)

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Áp dụng định lí côsin cho tam giác , ta có: .

Mà  nên 

Áp dụng định lí sin, ta có: .

Câu 16: Để đo khoảng cách từ vị trí  trên bờ sông đến vị trí  của con tàu bị mắc cạn gần một cù lao
giữa sông, bạn Minh đi dọc bờ sông từ vị trí  đến vị trí  cách  một khoảng bằng  và

đo các góc  như hình minh hoạ dưới đây. Tính khoảng cách  theo
đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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Xét tam giác  ta có: .

Áp dụng định lí sin, ta có: 

Câu 17: Để xác định bán kính của chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ một phần, các nhà khảo cổ lấy ba điểm

trên  vành  đĩa  và  tiến  hành  đo  đạc  thu  được  kết  quả  như  sau: cạnh  ,

. Bán kính của chiếc đĩa xấp xỉ là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Áp dụng định lý trong tam giác , ta có:

Câu 18: Từ hai vị trí  và  của một tòa nhà, người ta quan sát
đỉnh   của  ngọn  núi.  Biết  rằng  độ  cao  ,

phương nhìn   tạo với phương nằm ngang góc  ,

phương nhìn  tạo với phương nằm ngang góc 
.Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất gần nhất với giá
trị nào sau đây?
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Từ giả thiết, ta suy ra tam giác  có  và 

Khi đó 

Theo định lí sin, ta có  hay 

Do đó 

Gọi  là khoảng cách từ  đến mặt đất. Tam giác vuông  có cạnh  đối diện với
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góc  nên 

Vậy ngọn núi cao khoảng 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho tam giác  có . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Công thức tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp  là .

b) .

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp  là .

d) .

Lời giải

a) Sai: Ta có: .

b) Sai Ta có: .

c) Đúng: Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là: .

d) Đúng: Ta có: 

Câu 2: Cho tam giác   có  . Xét tính đúng sai của các khẳng định
sau:
a) Góc  là góc nhọn.

b) Độ dài cạnh  là .

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp  là .

d) Độ dài đường trung tuyến từ đỉnh  trong  lớn hơn .

Lời giải

a) Đúng: Ta có: 
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b) Đúng : Ta có: .

c) Đúng: Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là: .

d) Sai: Ta có: .

Đường trung tuyến từ đỉnh  trong  có độ dài là:

.

Câu 3: Cho tam giác   có   và  . Xét tính đúng sai của các khẳng định
sau:

a) Số đo góc  của  bằng .

b) Độ dài cạnh BC của  bằng .

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp của  xấp xỉ bằng .

d) Đường cao kể từ đỉnh  trong  có độ dài xấp xỉ bằng .
Lời giải

a) Sai: Ta có .

b) Đúng: Áp dụng định lí côsin ta có:

 suy ra .

c) Đúng: Vì  nên 

Suy ra .

d) Đúng: Vì  nên 
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Theo công thức tính diện tích ta có  

Mặt khác:  

Từ  và  suy ra 

Vậy độ dài đường cao kẻ từ  là .

Câu 4: Cho tam giác   vuông tại   và   là  một  điểm thuộc  cạnh   sao  cho ,

, . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) Số đo góc  bằng .

c) Số đo góc  bằng .

d) Độ dài cạnh  của  xấp xỉ bằng .

Lời giải

a) Sai: Ta có .

b) Sai: Trong tam giác : có góc .

c) Đúng: Ta có .

d) Đúng: Áp dụng định lý sin trong tam giác  ta có: 

Trong tam giác vuông BAD  ta có 

Độ dài cạnh  của  xấp xỉ bằng .
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1: Một cái cây dạng thẳng đứng bị gió mạnh làm gãy không hoàn toàn (hai đoạn thân bị gãy vẫn
dính liền nhau như hình vẽ). Một người muốn đo chiều cao của cây trước khi gãy, người ấy đó
được  đoạn  thẳng  nối  từ  gốc  cây  đến  ngọn  cây  (đã  ngã)  là  ,  hai  góc

. Tính chiều dài của cây trước khi bị gãy (giả sử sự biến dạng lúc gãy
không ảnh hưởng đến tổng độ dài của cây)?

Lời giải

Ta có: .

Theo định lí sin: 

.

Vậy chiều cao ban đầu của cây xấp xỉ bằng .

Câu 2: Muốn đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm  và
 trên mặt đất có khoảng cách  cùng thẳng hàng với chân  của tháp để đặt hai

giác kế. Chân của giác kế có chiều cao . Gọi  là đỉnh tháp và hai điểm  cùng

thẳng hàng với   thuộc chiều cao   của tháp.  Người ta  đo được góc   và

.Tính chiều cao  của tháp (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy).

Lời giải

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 28  



uigeli.xyz

Ta có: , nên .

Xét tam giác  có: .

Xét tam giác  vuông tại  có:

Câu 3: Cho tam giác nhọn  có  và diện tích . Gọi  là bán kính của đường

tròn ngoại tiếp tam giác . Tính 
Lời giải

Ta có: .

Câu 4: Cho tam giác  có  và . Tính chu vi tam giác đó
Lời giải

Ta có: .

Theo định lý sin trong tam giác ta tính được  nên chu vi tam giác là .

Câu 5: Cho tam giác   nhọn có   và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác   là

. Tính số đo góc .
Lời giải

Áp dụng định lý sin trong tam giác  ta có: 

Suy ra  (do tam giác  nhọn).

Câu 6: Để đo khoảng cách từ một điểm  trên bờ sông đến gốc cây  trên cù lao giữa sông, người ta
chọn một điểm  cùng ở trên bờ với  sao cho từ  và  có thể nhìn thấy điểm . Ta đo

được khoảng cách , . Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng
cách  bằng bao nhiêu mét?(kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy).
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Lời giải

Ta có: . Áp dụng định lí sin vào tam giác  ta có:

Vậy khoảng cách giữa  và  khoảng .

Câu 7: Ở giữa một cái hồ có một cái đảo nhỏ. Để tính khoảng cách từ điểm  trên đảo đến điểm 
trên bờ hồ, người ta chọn điểm . Sau đó thực hiện đo các góc ,  và khoảng cách .

Biết ,   và . Tính khoảng cách từ  đến  (làm tròn kết quả đến
hàng phần mười).

Lời giải

Ta có .

Áp dụng định lí sin ta có: 

Câu 8: Từ vị trí  người ta quan sát một cây cao (hình vẽ). Biết , , .
Chiều cao của cây bằng bao nhiêu?
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Lời giải

Trong tam giác  ta có: .

Suy ra 

Áp dụng định lý sin trong tam giác : 

Câu 9: Để tránh núi, đường đi hiện tại phải vòng qua núi như mô hình trong hình vẽ. Hỏi quãng đường
đi thẳng từ  đến  dài bao nhiêu km (làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải

Gọi  là giao điểm của  và .

Ta có , , .

Áp đụng định lí sin: 

Áp dụng định lí côsin: 

Câu 10: Để tính chiều cao  của bức tượng, người ta đo ở hai vị trí  và  cách nhau 200m. Tại 

người ta đo được  ,  , tại   người ta đo được  . Tính chiều
cao .
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Chùa Ông Núi, ngôi chùa cổ và nổi tiếng ở Bình Định, trong đó điểm nổi bật nhất của chùa
chính là bức tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á.

Lời giải

Ta có , 

Áp dụng định lý sin trong tam giác  ta được 

Trong tam giác vuông  ta có , 

Trong tam giác vuông  ta có .

Vậy chiều cao .

Câu 11: Để tính chiều rộng cửa biển  của cảng Quy Nhơn, người ta chọn 2 vị trí  và  cách nhau

800m trên bờ biển. Từ vị trí , người ta đo được , , tại  người ta đo

được , . Tính .

Lời giải

Ta có , , , .

Áp dụng định lý sin trong tam giác  ta có 
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Áp dụng định lý sin trong tam giác  ta có 

Áp dụng định lý cosin trong tam giác : 

Suy ra 

Câu 12: Để tính chiều cao của tháp, có 2 người đứng ở vị trí  và  cách nhau 40m. Người ở vị trí 

đo được góc , , người ở vị trí  đo được góc . Tính chiều
cao  của tháp.

Tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII tại xã Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình
Định trên đỉnh một quả đồi nằm giữa hai nhánh sông Kôn bên cạnh quốc lộ 1A, cách Tp. Quy
Nhơn khoảng km. Đây là một quần thể gồm 4 tháp, đứng nhìn từ xa trông giống như chiếc
bánh ít nên người dân nơi đây gọi là Tháp Bánh Ít.

Lời giải

Xét tam giác  có 

Áp dụng định lý sin trong tam giác , ta có 

Xét tam giác , ta có .

Dạng 3: Tính diện tích và một số yêu tố khác của tam giác

Phương pháp: Sử dụng các tính chất và các hệ thức lượng, định lý cosin, định lý sin trong tam giác.

Sử dụng các công thức tính diện tích:
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A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho có  Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp  của tam
giác .

Lời giải

Ta có: .

Bài tập 2: Cho  có  và nửa chu vi . Tính bán kính đường tròn nội tiếp của tam
giác .

Lời giải

Ta có: 

Bài tập 3: Cho hình chữ nhật  có cạnh ,  là trung điểm của  là điểm trên
cạnh  sao cho . Khi đó bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng

Lời giải

Ta có: , 

Khi đó: 

Suy ra: 

Bán kính của đường tròn ngoại tiếp của tam giác  là: 

Bài tập 4: Cho tam giác  nội tiếp đường tròn bán kính bằng 3, biết . Tính độ dài
trung tuyến kẻ từ  và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.

Lời giải

Ta có 

Theo định lí sin ta có , 
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Theo công thức đường trung tuyến: 

Theo công thức tính diện tích tam giác ta có

.

Bài tập 5: Cho tam giác đều . Gọi  là điểm thỏa mãn . Gọi  và  lần lượt là bán

kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác  Tính tỉ số .

Lời giải

Ta có  do đó .

Gọi  là diện tích của tam giác và  là trung điểm của .

Đặt . Suy ra .

Hơn nữa .

Hay .

Bài tập  6: Cho tam giác   có các cạnh  . Điểm   thuộc
đoạn  sao cho . Tính diện tích tam giác .

Lời giải

Nửa chu vi tam giác là 

Diện tích tam giác là
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Bài tập 7: Cho tam giác  có  là trung điểm của . Biết  và .
Tính diện tích của tam giác .

Lời giải

Đặt . Áp dụng định lý cosin cho tam giác  có:

.

Ta có: .

Ta có 

Trường hợp 1: 

Ta có 

Trường hợp 2: 

Khi đó: .

Bài tập 8: Một người ngồi trên tàu hoả đi từ ga  đến ga .Khi tàu đỗ ở ga , qua ống nhòm người đó

nhìn thấy một tháp .Hướng nhìn từ người đó đến tháp tạo với hướng đi của tàu một góc khoảng 
Khi tàu đỗ ở ga  tiếp theo, người đó nhìn lại vẫn thấy tháp ,hướng nhìn từ người đó đến tháp tạo với
hướng ngược với hướng đi của tàu khoảng . Biết rằng đoạn đường tàu nối thẳng ga   với   dài

Hỏi khoảng cách từ ga  đến tháp là bao nhiêu?
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Lời giải

Xét tam giác  ta có 

Áp dụng định lí Sin vào tam giác 

Vậy khoảng cách từ ga  đến tháp  xấp xỉ 

Bài tập 9: Một tòa tháp đổ nát được rào lại vì lý do an toàn. Để tìm chiều cao của tháp (hình vẽ),

người đo đứng tại điểm  và đo góc . Sau đó người đo đi thẳng 20 mét về phía chân tháp đến

điểm và đo được góc . Tính chiều cao của tháp, kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Lời giải

Ta có 

Áp dụng định lí Sin vào tam giác  

Tam giác  vuông tại : 

Vậy chiều cao của tháp xấp xỉ 

Bài tập 10: Một học sinh tập sút bóng sệt vào khung thành trống có bề rộng đo giữa hai mép trong của

cột  là   (hình  vẽ).  Biết  khoảng cách từ  quả  bóng đến chân các  mép cột  lần  lượt  là

 và . Tính góc sút tối đa để học sinh đó có thể sút được bóng vào lưới.

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 37  



uigeli.xyz

Lời giải

Áp dụng định lí Côsin vào tam giác  ta có: 

Vậy góc sút bóng tối đa cần tìm xấp xỉ 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Chọn công thức đúng trong các đáp án sau:

A. B. C. D. 

Lời giải

Ta có: .

Câu 2: Cho tam giác  có cạnh , cạnh . Tam giác  có diện tích lớn nhất khi
góc  bằng:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Diện tích của tam giác  là: 

lớn nhất khi lớn nhất, hay .

Câu 3: Tam giác có góc  nhọn, , , diện tích bằng  Tính độ dài cạnh 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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Ta có: 

.

Câu 4: Cho hình thoi  có cạnh bằng . Góc . Diện tích hình thoi  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Câu 5: Tính diện tích tam giác  biết .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: . Vậy diện tích tam giác  là:

.

Câu 6: Cho có . Diện tích của tam giác là:

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có: 

Câu 7: Cho tam giác . Biết ;  và . Tính chu vi và diện tích tam
giác .

A. và . B. và . C. và . D. và .

Lời giải

Ta có: .

Suy ra .
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Chu vi tam giác  là .

Diện tích tam giác  là .

Câu 8: Tam giác  có các trung tuyến , , .Diện tích S của tam giác
 bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Theo bài toán ta có: 

Ta có , áp dụng công thức Herong ta có

.

Câu 9: Cho tam giác  có . Độ dài đường cao  của tam giác  là.

A. . B. . C. D. 
Lời giải

Ta có: 

. Suy ra  vì  nên 

 mà 

Câu 10: Cho tam giác  có  và . Tính diện tích tam giác 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Diện tích của tam giác  là .

Câu 11: Cho tam giác  có chu vi bằng 12 và bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Diện
tích của tam giác  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Theo đề bài tam giác  có chu vi bằng 12 nên nửa chu vi là ; bán kính đường tròn 
nội tiếp bằng 1, tức là ta có: .

Diện tích tam giác  là: .

Câu 12: Cho tam giác  có , , . Bán kính đường tròn nội tiếp tam
giác bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Vì  nên tam giác  vuông tại .

Do đó bán kính đường tròn nội tiếp .

Câu 13: Cho tam giác  vuông tại A có . Đường cao  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Diện tích tam giác  là: .

Ta có: .

.

Câu 14: Cho tam giác  có . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: . Diện tích tam giác  là:

.

Áp dụng công thức: .

Câu 15: Cho tam giác  có . Tính .
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A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: . Diện tích tam giác  là:

.

Áp dụng công thức: .

Câu 16: Cho tam giác  có  và . Tính đường cao .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Diện tích tam giác  là: .

Áp dụng định lí cosin ta có:

.

Áp dụng công thức: .

Câu 17: Cho tam giác   có   và  . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác
 bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: .

Áp dụng định lí sin: 

.

Nửa chu vi là: 

Diện tích tam giác  là: .

Áp dụng công thức .
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Câu 18: Tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính  có diện tích là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có diện tích tam giác  là . Do tam giác  đều nên 

Măṭ khác từ định lí sin, ta có: 

Vâỵ .

Câu 19: Tam giác với ba cạnh là  Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng?

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Ta có:   mà 

Câu 20: Cho tam giác ABC có , , . Chiều cao của tam giác  là:

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Ta có: .

Diện tích tam giác: 

Câu 21: Cho hình vuông  có cạnh bằng . Gọi  là trung điểm cạnh  và  là trung điểm
cạnh . Tính độ dài đoạn thẳng .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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Vì  là hình vuông và  là trung điểm của  nên .

Áp dụng công thức độ dài trung tuyến trong tam giác , ta có

.

Câu 22: Tam giác   có  hai  đường  trung  tuyến   vuông  góc  với  nhau  và  có  ,

. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  là:

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Gọi , , , .

Ta có: 
Do tam giác  vuông tại  nên

.
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Áp dụng định lí côsin trong tam giác , ta có:

Măṭ khác ta có: 

.

Theo công thức tính diện tích tam giác, ta có: 

Câu 23: Mảnh  vườn  hình  tam  giác  của  gia  đình  bạn  Minh  có  chiều  dài  các  cạnh  là

. Hỏi diện tích mảnh vườn của gia đình bạn Minh là bao
nhiêu mét vuông (làm tròn đến hàng phần mười)?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: .

Diện tích mảnh vườn là: .

Câu 24: Để tính đường kính và diện tích của một giếng nước cổ có dạng hình tròn, người ta tiến hành

đo đạc tại ba vị trí  trên thành giếng. Kết quả đo được là: ,  hình

dưới. Diện tích của giếng là bao nhiêu mét vuông (lấy  và làm tròn kết quả đến hàng
phần trăm)?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Áp dụng định lí sin cho tam giác , ta có: .
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Do đó .

Vậy diện tích của giếng là: .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho tam giác  có  ,   và  ,  là trung điểm cạnh  . Xét tính
đúng sai của các khẳng định sau:
a) Độ dài cạnh .

b) Diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác là .

c) Giá trị  bằng .

d) Tính diện tích của hình tròn nội tiếp tam giác là .

Lời giải

a) Sai:  Từ   nên   (vì
).

b) Sai: Ta có .

. Vậy .

c) Sai: Ta có .

.
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d) Đúng: Gọi  là bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác  và 

.

Do đó diện tích của tam giác  là

.

Mà  nên .

Vậy diện tích hình tròn nội tiếp tam giác  là .

Câu 2: Cho tam giác  có độ dài ba trung tuyến bằng . Xét tính đúng sai của các khẳng
định sau:

a) Có .

b) Độ dài cạnh của tam giác bằng .

c) Diện tích tam giác  bằng .

d) Gọi  là trung điểm của cạnh  và  là trọng tâm của tam giác và  đối xứng với

điểm  qua . Diện tích tam giác  là .
Lời giải

a) Sai: Ta có: 

b) Đúng: Tính độ dài cạnh  của tam giác. Giả sử . 
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Ta có .

Vậy độ dài cạnh của tam giác bằng .

c) Tính diện tích tam giác .

Áp dụng công thức Hê rông tính diện tích ta có .

d) Gọi  là trung điểm của cạnh  và  là trọng tâm của tam giác . 

Ta có: .

Lấy  là điểm đối xứng với  qua  ta được hình bình hành 

Do đó : .

Tam giác  có độ dài ba cạnh bằng  nên .

Câu 3: Cho tam giác   có  . Xét tính đúng sai của các khẳng định
sau:

a) .

b) Độ dài cạnh .

c) Diện tích tam giác  và độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh lần lượt  và

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là .

Lời giải

a) Sai : Ta có:  

b) Đúng : Xét tam giác  ta có: 

. Vậy .
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c) Đúng: Xét tam giác  ta có: 

Vậy  và .
d) Sai: Xét tam giác  ta có

Vậy .

Câu 4: Cho tam giác  có ,  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định
sau:

a) .

b) Độ dài cạnh 

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp  là .

d) Gọi  là điểm thuộc cạnh sao cho thì diện tích tam giác  bằng 29,95.

Lời giải

a) Sai: Xét  có .

b) Đúng : Áp dụng định lý sin trong tam giác , ta có 

.

c) Sai: Áp dụng định lý sin trong tam giác 

Ta có: .

d) Sai: Ta có: . Khi đó .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1: Cho hình thoi  có cạnh bằng . Góc . Tính diện tích hình thoi .
Lời giải
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Ta có: .

Câu 2: Cho tam giác   vuông tại  , biết   và   là trung điểm của  .
Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau
dấu phẩy).

Lời giải

Ta có:  và 

Câu 3: Tam giác  vuông cân tại  và nội tiếp trong đường tròn tâm  bán kính . Gọi  là

bán kính đường tròn nội tiếp tam giác . Tính tỉ số  (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau
dấu phẩy).

Lời giải

Giả sử .

Mặt khác  suy ra .

Câu 4: Các góc nhìn đến đỉnh núi so với mực nước biển được đo từ hai đèn tín hiệu  và  trên biển
được thể hiện trên hình vẽ. Nếu các đèn tín hiệu cách nhau  m thì ngọn núi cao bao nhiêu
(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Ta có .

Áp dụng định lí sin cho tam giác : .

Xét tam giác vuông  ta có:

.

Vậy chiều cao ngọn núi xấp xỉ  m.
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Câu 5: Cho tam giác  có các cạnh . Tính độ dài đường phân giác trong

góc  của tam giác (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).
Lời giải

Gọi   là chân đường phân giác trong của góc  . Vì đoạn thẳng chia tam giác  
thành hai phần nên ta có:

 

Vậy 

Câu 6: Cho tam giác  , biết  . Biết rằng bán kính đường tròn nội tiếp tam

giác  có dạng , trong đó . Tính giá trị biểu thức 
Lời giải

Ta có: 

 suy ra .

Câu 7: Mặt tiền nhà ông An có chiều ngang  , ông An
muốn thiết  kế lan can nhô ra có dạng là một phần của

đường tròn  (hình vẽ). Vì phía trước vướng cây tại vị
trí nên để an toàn, ông An cho xây đường cong cách 1m

tính từ trung điểm  của . Biết , 

và lan can cao   làm bằng inox với giá  triệu/m2.
Tính số tiền ông An phải trả (làm tròn đến hàng nghìn).

Lời giải

Theo giả thiết, ta có  đều nên  suy ra ,  và .

Trong tam giác  có .
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Gọi  là bán kính của đường tròn  tâm , áp dụng định lý sin trong tam giác  ta có

 suy ra .

Xét tam giác  có , , suy ra .

Khi đó  suy ra độ dài dây cung  xấp xỉ .

Vì chiều cao của lan can là  và giá kính là 2,2 triệu/m2 nên số tiền ông An phải trả xấp xỉ

 triệu đồng

Câu 8: Một tháp nước được xây dựng trên một con dốc có độ nghiên là . Để tháp đứng thẳng, người

ta dùng hai sợi cáp cố định tháp như hình vẽ. Biết rằng tháp cao  và khoảng cách từ chân

tháp ra đến chỗ cố định dây cáp là . Tính chiều dài sợi dây cáp bên trái (kết quả làm tròn
đến chữ số thập phân thứ nhất)

Lời giải

Ta gọi  lần lượt là đỉnh tháp, chân tháp và chân sợi dây cáp bên trái.

Khi đó, ta có: ,  và .

Theo định lí Cosin ta có: 

Suy ra .
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Vậy chiều dài sợi dây cáp bên trái bằng  mét

Dạng 4: Ứng dụng hệ thức lượng để giải các bài toán thực tế

Phương pháp: Sử dụng các hệ thức lượng trong tam giác

Sử dụng các công thức tính diện tích, định lý cosin, định lý sin trong tam giác.

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Một nhân viên kiểm lâm đang đi trên đường nghiêng một góc  so với đường thẳng đứng để
hướng về tháp quan sát cao 100 feet. Góc độ cao từ chân lên đỉnh tháp là . Tính khoảng cách từ nhân
viên kiểm lâm đến chân tháp vào thời điểm đó.

Lời giải

Giả sử nhân viên kiểm lâm tại thời điểm đó đang đứng tại điểm , ta kí hiệu chân tháp là  và

đỉnh tháp là .

Xét  vuông tại  có  và  nên .

Vậy khoảng cách từ nhân viên đến chân tháp vào

thời điểm đó xấp xỉ .

Bài tập  2: Để đo được chiều cao của một ngọn núi, một
nhân viên trắc địa nhìn đỉnh núi tại hai vị trí cách nhau 900
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mét nằm trên một đường thẳng đến ngọn núi (quan sát hình minh họa). Lần quan sát đầu tiên người này

nhìn đỉnh núi với một góc nâng là  và lần thứ hai nhìn đỉnh núi với một góc nâng là . Giả sử máy
toàn đạc cao 2 mét, tìm chiều cao  của ngọn núi.

Lời giải

Ta mô hình hóa bài toán trên bằng hình vẽ như sau với  là chiều cao của ngọn núi.

Ta có: .

Mặt khác: .

Áp dụng định lí sin ta có:  (mét).

Mà  (mét).

Vậy chiều cao của ngọn núi là:  (mét).
Bài tập 3: Xác định độ dài của cáp treo trượt tuyết và độ cao của núi (tham khảo hình vẽ)

Để xác định chiều dài của cáp treo trượt tuyết cần lắp đặt từ điểm  đến điểm , một nhân

viên trắc địa đo được  bằng , sau đó anh ta đi xa ra một đoạn 1000 feet tới điểm  và

đo được  bằng .

a) Tính khoảng cách từ điểm  đến điểm ?
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b) Tính chiều cao  của núi?

Lời giải

a) Ta có: .

Áp dụng định lý sin trong tam giác  ta có:

 (feet)

Vậy khoảng cách giữa hai điểm  và  là (feet).

b) Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông  ta có:

Bài tập 4: Một chiếc máy bay của hãng hàng không VietJet được quan sát bởi hai người điều khiển không
lưu cách nhau 1000 ft trên mặt đất. Máy bay bay trên đường nối liền giữa hai người và mỗi người quan
sát nó theo một góc nâng được chỉ ra trong hình vẽ. Hỏi độ cao của chiếc máy bay so với mặt đất là bao
nhiêu?

Lời giải
Mô hình bài toán như hình vẽ:

Trong  có: .
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Trong  có: .

Từ đó ta được: 

.

Vậy độ cao của máy bay so với mặt đất là .

Bài tập 5: Tìm độ nghiêng của tháp nghiêng Pisa. Tháp nghiêng Pisa nổi tiếng có chiều cao là 184,5 feet.

Góc nâng nhìn từ điểm  cách chân tháp  một khoảng 123 feet lên đỉnh  của tháp có số đo là .

Tìm số đo góc  (như hình vẽ) và tìm khoảng cách từ đỉnh  của tháp đến đường thẳng .

Cách 1: Theo định lí cosin ta có: 

.

Áp dụng hệ quả của định lí cosin ta có:

.

Gọi  là chân đường cao kẻ từ  đến .

Ta có .

Vậy khoảng cách từ đỉnh  của tháp đến đường thẳng  là .

Bài tập 6: Một mái hiên che cửa kính có độ cao 88 inch và tạo với vách tường một góc . Mục đích
của mái hiên là che được ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà khi góc giữa tia sáng mặt trời với mặt đất lớn
hơn . Xem hình vẽ dưới đây. Tính độ dài  của mái hiên.
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Lời giải

Ta có .

Áp dụng định lý sin vào tam giác : .

Vậy chiều dài  của mái hiên xấp xỉ 12,001 inch.

Bài tập 7: Một tàu du lịch chạy với tốc độ trung bình 15 hải lý/giờ khi đi từ San Juan, Puerto Rico, đến
Barbados, Tây Ấn Độ, với khoảng cách hải lý. Để tránh một cơn bão nhiệt đới, thuyền trưởng cho
thuyền rời San Juan theo hướng lệch một góc  so với hướng đi thẳng đến Barbados. Thuyền trưởng
duy trì tốc độ  hải lý/giờ trong  giờ, sau đó thuyền trưởng cho tàu đi thẳng đến Barbados mà không
gặp bão.

a) Tính góc mà thuyền trưởng quay đầu để đi thẳng đến Barbados?

b) Tính từ sau khi rẽ, nếu tốc độ được duy trì ở mức 15 hải lý/giờ thì sau bao lâu con tàu đến
Barbados?

Lời giải

Gọi  là vị trí San Juan;  là vị trí Barbados;  là vị trí tàu sau 10 giờ.
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a) Ta có (hải lý); .

Quãng đường tàu đi được trong 10 giờ đầu là (hải lý)

Áp dụng định lý cosin cho :

 (hải lý)

Khi đó 

.

Vậy thuyền trưởng phải quay đầu một góc xấp xỉ .

b) Thời gian đi kể từ sau khi rẽ là  giờ 48 phút.

Bài tập 8: Trong một chuyến bay thử nghiệm từ Chicago tới Louisville, khoảng cách là 330 dặm, viên
phi công đã vô tình chọn hướng bay sai lệch đi một góc  như hình vẽ dưới đây.

a) Nếu máy bay duy trì tốc độ trung bình 220 dặm một giờ và nếu lỗi sai về hướng bay được

phát hiện ra sau 15 phút, thì viên phi công nên điều chỉnh hướng bay chếch lên theo góc nào để

bay tới được Lousville?

b) Viên phi công nên duy trì tốc độ trung bình tiếp theo của máy bay là bao nhiêu để cho tổng

thời gian của chuyến bay là 90 phút?

Lời giải
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Đổi 15 phút bằng  giờ.

Đến khi phát hiện ra lỗi sai, máy bay đã bay được một quãng đường là  

(dặm).

Khi đó, máy bay còn cách Lousville một khoảng là 

 (dặm).

a) Theo định lí sin ta có: 

 (vì  ).

Do đó, viên phi công cần điều chỉnh hướng bay một góc bằng  để bay thẳng tới 

Louisville.

b) Để tổng thời gian của chuyến bay là 90 phút, viên phi công nên duy trì tốc độ trung bình tiếp

theo của máy bay là  (dặm/giờ).

Bài tập 9: Người ta xây một sân khấu với sân có dạng của hai hình tròn giao nhau. Bán kính của hai hình
tròn là 20 m và 15 m. Khoảng cách giữa hai tâm của hai hình tròn là 30 m. Chi phí làm mỗi mét vuông
phần giao nhau của hai hình tròn là 300 nghìn đồng và chi phí làm mỗi mét vuông phần còn lại là 100
nghìn đồng. Hỏi số tiền làm mặt sân khấu là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi   lần lượt là tâm của hai đường tròn bán kính 20m và  . Với   là hai giao
điểm của hai đường tròn.

Ta có: .

.
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Theo tính chất hai đường tròn cắt nhau ta có  là tia phân giác 

.

Suy ra diện tích hình quạt tròn  là .

.

Gọi  là diện tích hình giới hạn bởi dây  và cung  trong đường tròn .

.

Chứng minh tương tự ta được diện tích hình giới hạn bởi dây  và cung  trong đường

tròn  là  suy ra diện tích phần giao nhau là .

 Chi phí làm sân khấu phần giao nhau  (nghìn đồng).

Tổng diện tích của hai hình tròn là .

Diện tích phần không giao nhau là .

 Chi phí làm sân khấu phần không giao nhau  (nghìn đồng).

Số tiền làm mặt sân là  triệu đồng.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một miếng đất có hình dạng là một hình lục giác. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
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Diện tích mảnh vuờn là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Diện tích mỗi tam giác đều là: .

Diện tích hình chữ nhật là: .

Suy ra diện tích hình lục giác là: .

Câu 2: Gia đình bạn An sở hữu một mảnh đất hình tam giác. Chiều dài của hàng rào là  ,
chiều dài của hàng rào  là . Góc giữa hai hàng rào  và  là . Chiều dài
hàng rào  là.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chiều dài hàng rào :

,

Câu 3: Trên bản đồ địa lí, người ta thường gọi tứ giác với bốn đỉnh lần lượt là các thành phố Hà Tiên
(H), Châu Đốc (C), Long Xuyên (L), Rạch Giá (R) là tứ giác Long Xuyên.
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Châu Đốc (C) và Rạch Giá (R) cách nhau khoảng bao nhiêu km?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Trong tam giác  có:  và  là cạnh lớp nhất của tam giác nên tam giác
 không là tam giác vuông tại .

Áp dụng hệ quả định lí côsin, ta có:

.

.

Áp dụng định lí côsin, ta có: ⇒ 

Vậy Châu Đốc và Rạch Giá cách nhau khoảng km.

Câu 4: Người ta định lát gạch tổ ong trên mảnh đất hình tứ giác  như mô hình bên cạnh. Biết

rằng , ,  và giá lát gạch là  nghìn đồng
trên một mét vuông bao gồm cả công thợ. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Số tiền để lát gạch cả mảnh đất đó là:
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A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Nối , áp dụng định lý côsin trong tam giác  ta có:

.

Tam giác  cân tại  .

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác ta có:

.

.

.

Số tiền để lát gạch cả mảnh đất đó là: nghìn đồng.

Câu 5: Cho hai địa điểm  và  như hình vẽ. Biết  Bạn
An muốn đi từ  đến  bằng một trong hai cách sau đây:
Cách 1: Đi tàu thủy từ  đến  với vận tốc .

Cách 2: Đi xe hơi từ  đến  rồi từ  đến  với vận tốc .

Diện tích  là:
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A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Áp dụng định lý côsin cho  ta có:

Theo định lý cosin ta có:

Diện tích tam giác  

Câu 6: Một đường hầm được dự kiến xây dựng xuyên qua một ngọn núi. Để ước tính chiều dài của
đường hầm, một kĩ sư thực hiện các phép đo đạc và cho ra kết quả như hình vẽ dưới. 

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Áp dụng định lý côsin cho  ta có: 

Áp dụng định lý côsin cho  ta có:

.

Theo định lí sin trong tam giác , ta có: 

Câu 7: Nhà bạn Bình có gác lửng cao so với nền nhà là . Ba của bạn Bình cần đặt một chiếc thang
đi lên gác, biết khi đặt thang phải để thang tạo với mặt đất một góc  thì đảm bảo sự an toàn
khi sử dụng (như hình vẽ). 
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Chiều dài của chiếc thang cần làm là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Theo tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông  ta có 

Độ lớn góc 

Xét tam giác  vuông tại , ta có: .

Vậy chiều dài của chiếc thang cần làm là 

Câu 8: Một tháp nước cao  ở trên đỉnh của một ngọn đồi. Từ tháp đến chân ngọn đồi dài 
và người ta quan sát thấy góc tạo thành giữa đỉnh và chân tháp là  (như hình vẽ).

Tính diện tích 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Theo định lý sin trong tam giác  ta có 

Ta có: 

Vì  nên .

Vậy diện tích tam giác :
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 (đvdt)

Câu 9: Giữa hai địa điểm  và  là một ngọn núi cao. Để đi từ  đến , các xe ô tô có thể chạy
đường tránh gồm hai đoạn đường là đi thẳng từ  đến  rồi đi thẳng từ  đến , hoặc chạy
thẳng qua hầm chui nối từ  đến . Biết rằng các đoạn đường này tạo thành tam giác 

có  km,  km, .

Nếu ô tô đi thẳng qua hầm chui thì phải qua trạm thu phí qua hầm với mức giá  đồng
được thu qua hình thức thu phí không dừng. Nếu ô tô đi qua đường tránh thì không mất phí.
Nhiều phương tiện vẫn chọn đi đường tránh để không mất khoản phí qua hầm này. Một chiếc ô
tô điện Vinfast VF e34 có thể đi được km sau một lần sạc đầy. Khi đến  xe đã đi được

 km kể từ lần sạc đầy gần nhất. Tại  có một trạm sạc điện, ngoài ra trên đường đi không
có một trạm sạc nào. Tài xế kiểm tra tài khoản thu phí không dừng vẫn còn đủ tiền phí qua trạm
và xe không có sạc dự phòng. Tính diện tích của tam giác  (kết quả làm tròn đến hàng
đơn vị)

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: 

Ta có:  km

Diện tích tam giác :  (đvdt)

Câu 10: Các góc nhìn đến đỉnh núi so với mực nước biển được đo từ hai đèn tín hiệu  và  trên biển

được thể hiện trên hình vẽ. Nếu các đèn tín hiệu cách nhau . Khoảng cách từ điểm
 đến cạnh  là (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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Ta có: ; 

Theo định lí sin ta có: .

Diện tích tam giác  là: .

Ta có: .

Câu 11: Giả sử  là chiều cao của tháp trong đó  là chân tháp. Chọn hai điểm  trên mặt

đất sao cho ba điểm  và  thẳng hàng. Ta đo được m, .
(Tham khảo hình vẽ bên dưới). Các mệnh đề sau đúng hay sai? (kết quả làm tròn đến chữ số
thập phân thứ nhất).

Chiều cao của tháp là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Xét tam giác  với  và .

Áp dụng công thức .

Áp dụng định lí sin, ta được: m.

Xét tam giác  vuông tại với  và m.

Áp dụng tỉ số lượng giác trong tam giác  vuông tại , ta được:

m.

Câu 12: Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao m. Từ một vị trí quan sát  cao m so với mặt
đất có thể nhìn thấy đỉnh  và chân  của cột ăng-ten, với các góc tương ứng là  và 
so với phương nằm ngang (tham khảo hình vẽ dưới đây) (kết quả làm tròn đến chữ số thập
phân thứ nhất).
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Chiều cao của tòa nhà là

A. . B. . C. D. .
Lời giải

Chiều cao của tòa nhà 

Xét tam giác  với  và m.

Áp dụng định lí sin, ta có:

m.

Xét tam giác  vuông tại  với  và m.

Áp dụng tỉ số lượng giác ta có: m.

Lại có: m. Vậy m. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho tam giác  có các cạnh  (giả thiết áp dụng cho câu ). Xét tính đúng
sai của các khẳng định sau: 

a) Công thức tính diện tích của  là .

b) Diện tích  bằng .

c) Chiều cao hạ từ đỉnh  của  bằng .

d) Giả sử  là chiều cao của tháp trong đó  là chân tháp. Chọn hai điểm  trên mặt

đất sao cho ba điểm  thẳng hàng như hình vẽ dưới đây. Giả sử AB = 24m, ;

. Chiều cao  của khối tháp nhỏ hơn .
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Lời giải

a) Sai: Ta có: .

b) Sai: Ta có: .

c) Đúng: Ta có: 

Diện tích khi đó: .

d) Đúng: Ta có 

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABD ta có: 

Tam giác BCD vuông tại C nên có: 

Vậy 

Câu 2: Một người quan sát đứng cách một cái tháp , nhìn thẳng cái tháp dưới một góc  và
được phân tích như trong hình. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
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a) Số đo của góc 

b) Độ dài đoạn  xấp xỉ bằng .

c) Diện tích  bằng .

d) Chiều cao của tháp xấp xỉ bằng .

Lời giải

a) Đúng: .

b) Đúng: .

c) Đúng: 

Khi đó .

d) Đúng: Ta có 

Mặt khác .

Câu 3: Nhà bác An có một khoảng đất trống phía trước nhà là nửa đường tròn bán kính , bác
muốn trồng hoa trên diện tích là hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn sao cho một cạnh
của hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính của đường tròn. Giả sử khoảng đất được mô phỏng
như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
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a) Độ dài đoạn .

b) Nếu  thì diện tích  bằng .

c) Nếu  và chu vi hình chữ nhật  bằng  thì diện tích đất trồng

hoa bằng .

d) Nếu  mảnh đất trồng hoa có diện tích lớn nhất khi .

Lời giải

a) Đúng: Ta có .

b) Đúng:  có  suy ra 

Vậy diện tích : 

c) Sai: Ta có  ; .

d) Ta có  nên 

 suy ra .

Vậy diện tích : 

Do  nên diện tích mảnh đất trồng hoa lớn nhất là  khi 
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Câu 4: Từ vị trí   người  ta  quan sát  một cây cao (tham khảo hình bên dưới).  Biết  rằng độ dài

. 

a) Diện tích bằng .

b) Nếu  thì độ dài đoạn .

c) Số đo của góc  xấp xỉ .

d) Chiều cao của cây xấp xỉ bằng .

Lời giải

a) Đúng: Ta có .

b) Sai: Kẻ  ta có 

Xét  ta có .

c) Đúng: Ta có  mà .

d) Đúng: Ta có  và 

Suy ra: 
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Áp dụng định lý sin cho tam giác  ta có :

.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1: Hai chiếc xe cùng xuất phát ở vị trí , đi theo hai hướng tạo với nhau một góc . Xe thứ

nhất chạy với tốc độ , xe thứ hai chạy với tốc độ  (tham khảo hình vẽ).

Sau thời gian  giờ thì khoảng cách của hai xe bằng (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu
phẩy).

Lời giải

Ta có quãng đường xe thứ nhất đi sau  giờ là và quãng đường xe thứ

hai đi sau  giờ là :  nên ta có: 

Câu 2: Bác An cần đo khoảng cách từ một điểm trên bờ song đến một điểm  ở giữa hồ mà không thể
đến trực tiếp được. Bác sử dụng giác kế để chọn điểm  cùng nằm trên bờ với   sao cho

 và cạnh  . Tính khoảng cách  (kết quả làm tròn đến
một chữ số sau dấu phẩy).

Lời giải

Ta có:

Áp dụng định lí sin ta có 

Câu 3: Một ô tô muốn đi từ  đến  nhưng giữa  và  là một ngọn núi cao nên ô tô phải đi thành
hai  đoạn  từ   đến   rồi  từ   đến  ,  các  đoạn  đường  tạo  thành  tam giác   có

 và  (tham khảo hình vẽ bên dưới). Giả sử ô tô chạy 5
km tốn một lít xăng, giá một lít xăng là  đồng. Nếu người ta làm một đoạn đường hầm
xuyên núi chạy thẳng từ  đến , khi đó ô tô chạy trên con đường này sẽ tiết kiệm được bao
nhiêu nghìn đồng so với chạy trên đường cũ.
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Lời giải

Quảng đường ô tô đi từ  đến  qua  là: .

Áp dụng định lý côsin vào tam giác  ta có: 

.

Nếu đi theo đường hầm thì quãng đường ô tô đi ít hơn là  .

Ô tô tiết kiệm được số tiền là  (đồng) hay (nghìn đồng).

Câu 4: Trên nóc một tòa nhà có một cột ăngten cao . Từ vị trí quan sát  cao  so với mặt
đất, có thể nhìn thấy đỉnh  và chân  của cột ăng-ten dưới góc  và  so với phương
nằm ngang như hình vẽ. Tính khoảng cách từ điểm A đến chân C của cột (kết quả làm tròn đến
một chữ số sau dấu phẩy)

Lời giải

Tam giác  vuông tại D có .

Từ hình vẽ suy ra  và 

Áp dụng định lí sin trong tam giác  ta có:

Câu 5: Một máy bay trực thăng  quan sát hai tàu  và ,  cách trực thăng  và  cách

trực thăng  km. Góc nhìn  từ trực thăng đến hai tàu là  như hình vẽ dưới đây.
(Các kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
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Tính khoảng cách từ điểm  đến cạnh (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Diện tích tam giác  là: .

(km).

Khoảng cách từ  đến  là: .

Câu 6: Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí , đi thẳng theo hai hướng hợp với nhau một góc

60. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ , tàu thứ hai chạy với tốc độ . Sau , tàu
thứ nhất ở vị trí , tàu thứ hai ở vị trí  (tham khảo hình vẽ dưới).

Gọi  là diện tích của tam giác . Tính .

Lời giải

Vị trí tàu thủy thứ nhất và tàu thủy thứ hai sau  giờ lần lượt ở vị trí  và .

Do tàu thứ nhất chạy với tốc độ nên  ( ).

Do tàu thứ hai chạy với tốc độ  nên  ( ).

Diện tích tam giác  là: 
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